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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt đạt 7.808 VNĐ/kg, giảm 534 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 48.660 VNĐ/kg, giảm 226 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 45.152 VNĐ/kg, tăng 470 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 15.462 VNĐ/kg, tăng 864 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 41.251 VNĐ/kg, tăng 512 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá xoài trung bình đạt 49.926 VNĐ/kg, tăng 700 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 05/09-11/09/2024: 1 CNY= 3.407,98 VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  

trên thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Tỏi Xoài

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá cải thảo, chuối giảm; giá 

gừng, lê, tỏi, xoài tăng so với 

tuần trước; 

❖ Bangladesh đề xuất cắt giảm 

thuế đối với hành tây và 

khoai tây; 

❖ Sản lượng khoai tây của EU 

dự báo giảm do thời tiết; 

❖ Anh đề xuất hoãn kiểm tra 

trái cây và rau quả của EU; 

❖ Sản lượng nho ở Tajikistan 

tăng gấp 11 lần; 

❖ Triều Tiên tăng cường nhập 

khẩu quả việt quất Trung 

Quốc để sản xuất đồ uống; 

❖ Khối lượng bơ xuất khẩu 

của Kenya sang Trung Quốc 

giảm. 
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Số 34  
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc: tỉnh Quảng Châu lần đầu tiên 

xuất khẩu vải đông lạnh 

Gần đây, lô vải thiều đông lạnh đầu tiên của 

Quảng Đông với khối lượng 2,4 tấn đã được xuất 

khẩu sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống 

nhất.  

Lô vải thiều này được xử lý bằng công nghệ đông 

lạnh ở nhiệt độ cực thấp tiên tiến nhất, giúp giữ 

nguyên hương vị và màu sắc thơm ngon trong 

quá trình vận chuyển đường dài. Công nghệ bảo 

quản mới này giúp vải thiều Quảng Châu giữ 

được độ tươi ngon trong thời gian 1 năm. [2]  

Bangladesh 

Ủy ban Thương mại và Thuế quan Bangladesh 

(BTTC) đã đề xuất với chính phủ giảm thuế đối 

với hành tây, khoai tây từ mức 33% xuống còn 

5%. Mục đích nhằm ổn định nguồn cung và chi 

phí của những mặt hàng thiết yếu này. [3]  

EU 

Sản lượng khoai tây của EU năm 2024 ước đạt 

20,7 triệu tấn, giảm 8,8% so với năm 2023. Năng 

suất đạt 35,1 tấn/ha, thấp hơn 4,6% so với năng 

suất năm 2023 thấp hơn 1% so với mức trung 

bình 5 năm.  

Năng suất giảm đáng kể nhất được ghi nhận ở Bỉ 

và Hà Lan, với mức giảm lần lượt là 11% và 6%, 

năng suất ở Pháp và Đức cũng dự báo giảm lần 

lượt ở mức 4% và 2%. [4]  

Anh 

Theo Reuters, Anh đã đưa ra đề xuất hoãn việc 

thực hiện kiểm tra trái cây và rau quả nhập khẩu 

từ EU cho đến tháng 7/2025. Việc áp dụng các 

biện pháp kiểm tra này dự kiến sẽ làm tăng chi 

phí cho ngành trái cây và rau quả thêm khoảng 

200 triệu bảng Anh, ảnh hưởng đến giá hàng tạp 

hóa đối với người tiêu dùng Anh. [5]  

Tajikistan 

Tính đến ngày 1/9/2024, sản lượng nho của 

Tajikistan đã đạt hơn 31.000 tấn, tăng gấp 11 lần 

so với năm trước. 

Năm 2022 do điều kiện thời tiết lạnh giá đã làm 

giảm sản lượng cây trồng. Tuy nhiên, các chuyên 

gia sau đó đã phục hồi thành công các vườn nho, 

giúp nhanh chóng mở rộng sản xuất nho trong 

năm nay. [6]  

 

Triều Tiên 

Triều Tiên đã tăng cường nhập khẩu quả việt quất 

Trung Quốc, nhằm mục đích thúc đẩy sản xuất đồ 

uống từ trái cây.  

Theo truyền thống, Triều Tiên là nước xuất khẩu 

việt quất sang Trung Quốc, tuy nhiên, với chỉ thị 

phải tăng sản lượng các sản phẩm việt quất, buộc 

quốc gia này phải nhập khẩu từ Trung Quốc với 

giá thành cao hơn. [7]  

Kenya 

Theo số liệu của Tổng cục hải quan Trung Quốc, 

khối lượng nhập khẩu bơ Kenya của Trung Quốc 

đạt 742,9 tấn trong 7 tháng đầu năm 2024, giảm 

80% so với năm 2023 do tăng xuất khẩu sang 

châu Âu và Bắc Mỹ. [8]  

 

 

 

 

 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]: https://guojiguoshu.com/article/9453 

[3]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96

54866/bangladesh-commission-suggests-tariff-

cuts-on-onions-and-potatoes/ 

[4]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96

56062/european-potato-market-anticipates-

reduced-output-due-to-weather-challenges/ 

[5]:https://www.reuters.com/world/europe/uk-

proposes-delay-eu-fruit-vegetable-checks-says-

industry-body-2024-09-06/ 

[6]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96
55565/grape-production-in-tajikistan-sees-an-
elevenfold-increase/ 

[7]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96
55162/north-korea-ramps-up-imports-of-chinese-
blueberries-for-beverage-production/ 

[8]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96
54641/kenya-s-avocado-export-volume-to-china-
drops/ 

 

 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 24.250 VNĐ/kg, giảm 1.250 
VNĐ/kg so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 8.833 VNĐ/kg, tăng 83 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 73.750 VNĐ/kg, giảm 
1.500 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 15.667 VNĐ/kg, tăng 333 
VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá cà chua trung bình đạt 21.500 VNĐ/kg, giảm 250 VNĐ/kg so 
với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Tình hình xuất khẩu rau quả qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 

đến 20h00 ngày 05/09/2024, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 528 xe, trong đó xe chở hoa quả là 

378 xe, mặt hàng khác là 150 xe. Cụ thể: (i) tồn 485 xe tại cửa khẩu 

Quốc tế Hữu Nghị, trong đó có 356 xe hoa quả; (ii) tồn 31 xe tại lối 

thông quan Tân Thanh – Pò Chài (khu vực mốc 1088/2-1089), trong 

đó có 16 xe hoa quả đều được chở bằng container lạnh; (iii) tồn 06 xe 

hoa quả tại lối thông quan Cốc Nam - Lũng Nghịu; (iv) tồn 06 xe tại 

cửa khẩu chính Chi Ma là các mặt hàng khác; (v) không có xe tồn tại 

cửa khẩu phụ Na Hình và cửa khẩu phụ Nà Nưa. [2]    
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) Thanh long ruột trắng

Cà chua

❖ Giá xoài cát Chu, sầu riêng 

Ri6 (loại đẹp), cà chua 

giảm; giá dưa hấu, thanh 

long ruột trắng tăng so với 

tuần trước; 

❖ Theo Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, tính đến 20h00 

ngày 05/09/2024, tổng số 

phương tiện chở hàng hóa 

xuất khẩu còn tồn trên địa 

bàn tỉnh là 528 xe, trong đó 

có 378 xe chở hoa quả; 

❖ Giá trị xuất khẩu rau quả 

trong 8 tháng đầu năm 2024 

đạt 4,63 tỷ USD; 

❖ Trung Quốc sẽ kiểm tra 

vùng trồng dừa Việt Nam từ 

ngày 11-12/9; 

❖ Xuất khẩu ớt tươi tăng 

mạnh; 

❖ Nhiều quốc gia tăng mua 

sầu riêng Việt; 

❖ Giá rau xanh tăng sau bão. 
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Xuất nhập khẩu 

Theo Bộ Nông nghiệp và PTNT, xuất khẩu rau quả 
trong 8 tháng đầu năm đạt 4,63 tỷ USD, tăng 
30,6% so với cùng kỳ năm 2023.  

Việc mở cửa sầu riêng đông lạnh và dừa tươi sang 
Trung Quốc - những sản sản phẩm tiềm năng của 
Việt Nam sẽ đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất 
khẩu ngành hàng rau quả trong thời gian tới. [3]  

Trung Quốc sắp kiểm tra vùng trồng dừa Việt 
Nam 

Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, Trung 
Quốc dự kiến kiểm tra trực tuyến mã số vùng trồng, 
cơ sở đóng gói từ ngày 11 đến 12/9 để hoàn thành 
việc đăng ký xuất khẩu dừa tươi của Việt Nam 
sang thị trường này. 

Các địa phương, cơ sở đóng gói, vùng trồng bố trí 
đủ nguồn lực, điều kiện để chuẩn bị tốt cho đợt 
kiểm tra sắp tới. Doanh nghiệp phối hợp, hỗ trợ 
chặt chẽ với vùng trồng, cơ sở đóng gói để bảo 
đảm sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. [4]  

Dừa: chỉ một quả lẫn lá, dính đất sẽ loại cả lô 

Theo lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông 
nghiệp và PTNT), dừa tươi Việt Nam sẽ được nhập 
khẩu qua tất cả cửa khẩu của Trung Quốc. Tất cả 
sản phẩm dừa tươi muốn xuất khẩu sang thị 
trường Trung Quốc đều phải có mã số vùng trồng, 
mã số cơ sở đóng gói được phía hải quan quốc gia 
này phê duyệt.  

Khi hàng đến cửa khẩu, phía hải quan Trung Quốc 
sẽ kiểm tra 100% lô hàng, trong đó có thể kiểm tra 
giấy tờ hoặc mở container hàng kiểm tra dịch hại. 
Nếu vi phạm quá nhiều thì tỷ lệ mở container hàng 
để kiểm tra sẽ tăng lên và ngược lại. Trong quá 
trình kiểm tra phát hiện các sinh vật gây hại, phát 
hiện cỏ, lá cây hoặc đất ở quả dừa thì cả lô hàng 
sẽ bị loại vì không đủ điều kiện xuất sang Trung 
Quốc. Một số trường hợp vi phạm sẽ cho phép khử 
trùng lại. Còn nếu vi phạm nghiêm trọng sẽ bị từ 
chối nhập hoặc tiêu hủy luôn. 

Do đó, người dân, cơ sở đóng gói, doanh nghiệp 
phải làm chuẩn theo quy định, vì nếu vi phạm 
nhiều, mức kiểm tra sẽ tăng lên, thậm chí là ngừng 
nhập khẩu. [5]  

Xuất khẩu ớt tươi tăng mạnh 

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu 
Việt Nam (VPA), xuất khẩu ớt của Việt Nam trong 
8 tháng đầu năm đạt 8.800 tấn với kim ngạch đạt 
hơn 21,2 triệu USD, tăng 6,1% về lượng và tăng 
34,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.  

Các thị trường xuất khẩu chủ đạo là Trung Quốc 
với 7.377 tấn, chiếm 83,8%, giảm 0,2% so với cùng  

 

 

kỳ; Lào đứng thứ 2 với 970 tấn, tăng 48%; tiếp đến 
là Hoa Kỳ với 163 tấn, tăng 143,3%. [6] 

Nhiều quốc gia tăng mua sầu riêng Việt 

Theo số liệu từ hải quan, trong 7 tháng đầu năm, 
xuất khẩu sầu riêng đạt hơn 1,6 tỷ USD, tăng 50% 
so với cùng kỳ 2023. Thị trường Trung Quốc dẫn 
đầu với kim ngạch 1,47 tỷ USD, tăng gần 53%. 
Tiếp đến là Thái Lan (năm 2023 đứng thứ 8) đạt 
65 triệu USD, tăng 51%; Hong Kong đạt 19 triệu 
USD, tăng gần 24%. Xuất khẩu sầu riêng sang Hàn 
Quốc, Papua New Guinea, Nhật Bản và 
Campuchia cũng tăng mạnh từ 50% đến hàng chục 
nghìn phần trăm.  

Theo đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam, sầu 
riêng Việt ngày càng được nhiều quốc gia ưa 
chuộng nhờ sản xuất quanh năm và chi phí 
logistics thấp, đặc biệt là xuất khẩu sang Trung 
Quốc. [7]  

Giá rau xanh tăng sau bão 

Theo Vnexpress, sáng 8/9, các khu chợ ở Hà Nội, 
Hải Phòng, Quảng Ninh đã hoạt động lại sau cơn 
bão Yagi. Giá thực phẩm như thịt, cá không biến 
động nhiều, nhưng rau xanh tăng mạnh. Trong đó, 
nhiều loại như mồng tơi, cải, ngót... đều có giá 
15.000 đồng một bó, tăng khoảng 30% so với ngày 
trước. Lý giải giá rau tăng, các tiểu thương cho biết 
do giá mua vào tăng cao, việc nhập hàng, di 
chuyển cũng khó khăn hơn nhiều do ảnh hưởng 
mưa bão. Dự kiến giá rau vài ngày tới khó giảm vì 
mưa to, gió lớn gây thiệt hại nhiều hoa màu v.v.[8]  
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Trang 5 
 

Báo cáo số 34 (09.09.2024) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài Cát Chu    25.500     24.250      -1.250 

An Giang      21.000       20.000      -1.000 

Đồng Tháp      25.000       20.000      -5.000 

Tiền Giang      22.000       22.000      

Vĩnh Long      34.000       35.000       1.000  

Dưa hấu       8.750       8.833            83  

Cần Thơ        7.500         7.000              -500 

Đồng Tháp      10.000       10.000               

Tiền Giang      12.500       14.000       1.500  

Vĩnh Long        6.500         6.000        -500 

Bến Tre        7.000         7.000   

Hậu Giang        9.000         9.000   

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp)    75.250     73.750      -1.500 

Cần Thơ      70.000       70.000                

Đồng Tháp      93.000       85.000      -8.000 

Tiền Giang      68.000       70.000       2.000  

Vĩnh Long      70.000       70.000                

Thanh long ruột trắng    15.333     15.667          333  

Long An      12.000       12.000                

Tiền Giang      15.000       16.000       1.000  

Vĩnh Long      19.000       19.000                

Cà chua    22.000     21.500        -500 

Cà Mau      30.000       30.000                

Tiền Giang      14.000       13.000      -1.000 

 


